	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
NĂM HỌC 2024-2025

Đề thi gồm 2 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN: LỊCH SỬ 6
Thời gian: 45 phút
Ngày thi: 25/04/2025Mã đề thi: 601



I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
1. Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng ( Mỗi câu 0,25 điểm)
Câu 1. Cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu chống lại ách đô hộ của:
	A. Nhà Hán.	B. Nhà Tùy.	C. Nhà Nam Hán.	D. Nhà Ngô.
Câu 2. Chính sách cai trị được coi là thâm hiểm nhất của các triều đại phong kiến phương Bắc là:
	A. Chính sách thống trị.	B. Chính sách đồng hóa.
	C. Bắt nhân dân ta lao dịch nặng nề.	D. Chính sách vơ vét bóc lột.
Câu 3. Anh hùng dân tộc nào được đề cập đến trong câu đố dân gian sau:
“Vua nào xưng “đế” đầu tiên
Vạn Xuân tên nước vững an nhà nhà?”
	A. Mai Thúc Loan.	B. Lý Nam Đế.	C. Triệu Quang Phục.	D. Phùng Hưng.
Câu 4. Sau khi đàn áp cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, nhà Hán đã:
	A. Xóa bỏ tên châu Giao, sáp nhập vào Quảng Châu.
	B. Giữ nguyên châu Giao.
	C. Giữ nguyên châu Giao và đưa người Hán sang thay người Việt giữ chức Huyện lệnh.
	D. Đổi tên châu Giao thành Giao Châu.
Câu 5. Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ nhất giành được thắng lợi vào:
	A. Năm 931.	B. Năm 938.	C. Năm 930.	D. Năm 917.
Câu 6. Yếu tố kĩ thuật nào của Trung Quốc mới được du nhập vào Việt Nam dưới thời Bắc thuộc?
	A. Chế tạo đồ thủy tinh.	B. Làm đồ gốm
	C. Sản xuất muối.	D. Đúc trống đồng.
Câu 7. Sự kiện lịch sử nào khẳng định thắng lợi hoàn toàn của nhân dân ta trong sự nghiệp giành độc lập cho Tổ quốc?
	A. Chiến thắng của Hai Bà Trưng.
	B. Chiến thắng của Khúc Thừa Dụ.
	C. Chiến thắng chống quân xâm lược Nam Hán của Dương Đình Nghệ.
	D. Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền.
Câu 8. Cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan (713 – 722) đã
	A. Mở ra thời kì độc lập, tự chủ lâu dài trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
	B. Mở ra thời kì đấu tranh giành độc lập, tự chủ của người Việt.
	C. Giành và giữ được chính quyền độc lập trong khoảng gần 10 năm.
	D. Làm rung chuyển chính quyền đô hộ của nhà Ngô.
Câu 9. Năm 40, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa ở:
A. Đầm Dạ Trạch (Hưng Yên).
	B. Hát Môn (Phúc Thọ - Hà Nội).
	C. Núi Nưa (Triệu Sơn – Thanh Hóa).
	D. Hoan Châu (thuộc Nghệ An – Hà Tĩnh hiện nay).

Câu 10. Nguyên nhân dẫn tới bùng nổ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là:
	A. Chồng bà Trưng Trắc là Thi Sách bị Thái thú Tô Định giết chết.
	B. Chính sách cai trị của nhà Hán hết sức thâm độc.
	C. Tô Định đánh thuế nặng vào hai mặt hàng muối và sắt khiến nhân dân rất bất bình.
	D. Chính sách cai trị thâm độc của nhà Hán và muốn trả thù cho Thi Sách.
Câu 11. Tín ngưỡng truyền thống nào vẫn được người Việt duy trì trong suốt thời Bắc thuộc?
	A. Thờ Đức Phật.   B. Thờ thánh A-la.   C. Thờ thần tài.    D. Thờ cúng tổ tiên.
Câu 12. Lý Bí phất cờ khởi nghĩa vào năm
	A. 542	B. 602.	C. 524.	D. 620.
Câu 13. Địa danh gắn liền với cuộc kháng chiến theo chiến thuật du kích của Triệu Quang Phục chống quân Lương là:
	A. Cửa sông Tô Lịch.	B. Động Khuất Lão.	C. Đầm Dạ Trạch.  D. Thành Long Biên.
Câu 14. Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu (248) đã:
	A. Làm rung chuyển chính quyền đô hộ của nhà Ngô.
	B. Mở ra thời kì đấu tranh giành độc lập, tự chủ của người Việt.
	C. Mở ra thời kì độc lập, tự chủ lâu dài trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
	D. Giành và giữ được chính quyền độc lập trong khoảng gần 10 năm.
Câu 15. Ở Việt Nam, dưới thời thuộc Hán, chức quan nào đứng đầu bộ máy cai trị cấp châu?
	A. Thái thú.	B. Tiết độ sứ.	C. Thứ sử.	D. Huyện lệnh.
Câu 16. Vương quốc Chăm-pa được hình thành vào thời gian nào?
	A. Cuối thế kỉ II TCN.	B. Cuối thế kỉ II.
	C. Thế kỉ VII TCN.	D. Đầu Công nguyên
2  Câu trắc nghiệm đúng /sai. Ghi vào bài làm chữ đúng/ sai với mỗi ý a, b, c, d. (Mỗi ý đúng 0,25 điểm)
[bookmark: _Hlk180937626]Câu 17: Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng (cuối thế kỉ VIII) có ý nghĩa:
a) Thể hiện quyết tâm giành lại độc lập của người Việt trước chính quyền đô hộ.
b) Phùng An đã đánh bại hoàn toàn quân Đường và giành lại độc lập cho nước ta.
c) Cuộc khởi nghĩa thất bại, nhưng đã cổ vũ tinh thần dân tộc và đặt nền móng cho những cuộc khởi nghĩa sau này.
d) Chính quyền đô hộ nhà Đường không gặp khó khăn gì khi đàn áp cuộc khởi nghĩa.
II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1( 2,0 điểm) Âm mưu và thủ đoạn của nhà Hán trong việc đồng hoá dân tộc ta? Vì sao giữ độc quyền về sắt?
Câu 2 (3,0 điểm): Lập bảng thống kê về các cuộc khởi nghĩa: Lý Bí, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng theo các gợi ý sau: thời gian bùng nổ, nơi đóng đô của chính quyền tự chủ (nếu có), kết quả, ý nghĩa.
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